
PHÒNG GIÁO D ỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Điện thoại Trường

1 Trần Nguyễn Thùy Trang 1991 BTCĐ 01262701507 Mầm Non 1
2 Phạm Thanh Lai 1988 BTCĐ 0908762836 Mầm Non 2
3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1987 BTCĐ 0903168968 Mầm Non 3
4 Nguyễn Thị Mỹ Châu 1986 BTCĐ 0937545555 Mầm Non 4
5 Dư Thị Mỹ Huyền 1988 BTCĐ 0903098662 Mầm Non 4A
6 Dương Thị Ngọc Giàu 1992 Y tế 0932743154 Mầm Non 5
7 Phạm Thị Thu Ho ài 1991 BTCĐ 0938811012 Mầm Non 6
8 Nguyễn Phương Thảo 1994 GV 0973101483 Mầm Non Tuổi Th ơ 6A
9 Trần Thị Bích Vân 1992 BTCĐ 0976849948 Mầm Non 7

10 Nguyễn Thị An B ình 1983 GV 0909647376 Mầm Non 7A
11 Đoàn Thị Mai 1988 BTCĐ 01698758231 Mầm Non Tuổi Th ơ 7
12 Nguyễn Thị Ngọc Hân 1985 BTCĐ 01699949558 Mầm Non Hoa Mai
13 Đinh Thị Hồng Phước 1967 GV 01216911549 Mầm Non 8
14 Phạm Thị Hồng Xuân 1989 BTCĐ 0918245500 Mầm Non Tuổi Th ơ 8
15 Lâm Thị Tuyết Mai 1988 BTCĐ 0937142883 Mầm Non 9
16 Võ Thị Kim Thoa 1991 BTCĐ 0906771828 Mầm Non 10
17 Đào Thị Bích Ngọc 1990 BTCĐ 0995369233 Mầm Non 11
18 Huỳnh Thị Ngọc Ánh 1992 BTCĐ 01289877728 Mầm Non 12
19 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1980 GV 0968812315 Mầm Non 13
20 Bùi Thu Trang 1989 BTCĐ 0988493568 Mầm Non 14
21 Lưu Hoàng Oanh 1972 GV 0909944554 Mầm Non 14A
22 Phạm Huỳnh Minh Sang 1984 BTCĐ 01676147948 Nguyễn Thiện Thuật
23 Nguyễn Hửu Đạt 1993 TPT 01286557882 Nguyễn Thiện Thuật
24 Lê Ngọc Diễm 1987 BTCĐ 0932004507 Phan Đình Phùng

25 Phan Đình Hòa 1991 TPT 0942312349 Phan Đình Phùng

26 Huỳnh Kim Nguyên 1991 BTCĐ 0906397800 Nguyễn Sơn Hà
27 Lục Như Hoa 1987 TPT 01239991168 Nguyễn Sơn Hà
28 Nguyễn Đoàn Kim Phượng 1977 GV-TPT 0909280829 Lê Chí Trực
29 Huỳnh Phạm Minh Trúc 1984 BTCĐ 0909238832 Lê Chí Trực
30 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 1990 BTCĐ 0973770157 Lương Định Của
31 Lê Quang Hiền 1985 TPT 0979269692 Lương Định Của
32 Nguyễn Thị Xuân Yến 1979 BTCĐ 0937070764 Phan Văn Hân
33 Nguyễn Hoàng Phúc 1985 TPT 0903634377 Phan Văn Hân
34 Đoàn Huỳnh Trang 1992 BTCĐ 01642328289 Mê Linh

35 Phan Thị Thu Diễm 1986 TPT 0976830874 Mê Linh

36 Lưu Quí Ngân 1985 BTCĐ 01694671185 Trần Quốc Thảo
37 Nguyễn Phạm Nam Quốc 1989 TPT 0933400191 Trần Quốc Thảo
38 Nguyễn Tấn Phước 1982 GV 0913957114 Nguyễn Thanh Tuyền
39 Phạm Thị Luyến 1970 GV 0933676204 Nguyễn Thanh Tuyền
40 Ngô Thuỵ Thanh Tâm 1983 BTCĐ 0937018945 Nguyễn Thái Sơn
41 Lâm Quốc Hùng 1975 TPT 0937272117 Nguyễn Thái Sơn
42 Trần Khánh Hưng 1993 TPT 01224978039 Kỳ Đồng

Tập huấn cho giáo viên, Tổng phụ trách đội, Bí thư chi đoàn
về thực hiện ch ương trình “Truyền thông học đường về Bảo vệ môi trường”
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43 Trần Nguyễn Thúy Nhiên 1991 BTCĐ 0932052518 Kỳ Đồng
44 Võ Thị Ngọc Lam 1992 TPT 00938 250 466 Nguyễn Việt Hồng
45 Đào Thụy Phương Uyên 1986 BTCĐ 00903 289 721 Nguyễn Việt Hồng
46 Nguyễn Trần Anh Thu 1995 TPT 01283842501 Trần Văn Đang
47 Bùi Nguyên Mai Ly 1989 GV 01669172712 Trần Văn Đang
48 Trần Duy Tân 1975 GV-TPT 0938220817 Trương Quyền
49 Lâm Bảo Nguyên 1989 GV 0902512629 Trương Quyền
50 Lê Toàn Thắng 1990 TPT 01685259095 Nguyễn Thi
51 Ngô Thị Minh Thu 1990 GV 01223622325 Nguyễn Thi
52 Trần Trọng Pháp 1986 BTCĐ 0902190387 Trần Quang Diệu
53 Nguyễn Thị Thanh Nh ài 1985 TPT 0937000037 Trần Quang Diệu
54 Trần Thị Quế Trâm 1984 TPT 0988281903 Phan Sào Nam

55 Huỳnh Lý Ngân Anh 1988 GV 0974489293 Phan Sào Nam

56 Trương Thụy Thanh Tuyết 1988 TPT 0909946212 Thăng Long
57 Tạ Thị Li ên 1992 BTCĐ 01688724084 Thăng Long
58 Trần Thị Xuân Hương 1986 BTCĐ 0936888022 Bàn Cờ
59 Diệp Thanh Phương 1988 TPT 0909886283 Bàn Cờ
60 Trần Anh Tài 1982 TPT 0908351241 Kiến Thiết
61 Nguyễn Xuân Hoàng 1988 BTCĐ 0976020787 Kiến Thiết
62 Trần Ngọc Lân 1987 BTCĐ 0906887070 Lê Quý Đôn
63 Nguyễn Hoàng Tuấn 1994 TPT 01264070511 Lê Quý Đôn
64 Nguyễn Quang Hiếu 1980 BTCĐ 0909662540 Colette

65 Trần Lê Phương Khanh 1990 TPT 01697324752 Colette

66 Trần Quang Tuấn 1989 TPT 0901319879 Lê Lợi
67 Lê Cao Thắng 1988 BTCĐ 01688151339 Lê Lợi
68 Đặng Thuỳ Linh 1990 TPT 01222034575 Hai Bà Trưng
69 Nguyễn Lệ Quyên 1991 BCH CĐ 01649729291 Hai Bà Trưng
70 Đỗ Xuân Đại 1985 TPT 0938849369 Lương Thế Vinh
71 Lê Thị Trung Hậu 1987 GV 01267655692 Lương Thế Vinh
72 Võ Minh Lợi 1987 TPT 0907500571 Đoàn Thị Điểm
73 Nguyễn Hoàng Sơn 1990 BTCĐ 0933436319 Đoàn Thị Điểm
74 Nguyễn Minh Th ùy 1986 BTCĐ 0903647455 Bạch Đằng
75 Hoàng Quốc Dân 1977 TPT 0918047664 Bạch Đằng

Tổng cộng danh sách có 75 ng ười tham dự tập huấn.

Quận 3, ng ày 15 tháng 8 năm 2016
NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG PH ÒNG

(Đã ký) (Đã ký)

Hoàng Quốc Huy Phạm H ùng D ũng

2 / 2


